
UBND XÃ HOẰNG ĐỨC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TTHC 

Từ ngày 16/09/2024 đến ngày 20/09/2024  

 

 

STT Mã hồ sơ 
Nội dung 

hồ sơ 

Số 

lượng 

(bộ) 

Họ tên 

chủ hồ sơ 

Địa chỉ chủ 

hồ sơ 

Số điện 

thoại 

Ngày, tháng, năm Trả kết quả 
Ghi 

chú 
Nhận hồ 

sơ 

Hẹn trả 

kết quả 

Ngày nhận 

kết quả 

Bên giao 

(Ký tên) 

Bên nhận 

(Ký tên) 

1 H56.26.24-

240920-0004 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 NGUYỄ

N THỊ 

PHƯỢN

G 

LÔ F39, 

KHU 1 KHU 

ĐÔ THỊ 

BÌNH 

MINH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0372056566 20/09/2024 

16:49:22 

25/09/2024 

16:48:59 

    

2 H56.26.24-

240920-0005 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ 

TRẦN 

VÂN 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0972124693 20/09/2024 

14:45:42 

23/09/2024 

14:45:00 

    

3 H56.26.24-

240920-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

HANH 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

0369187872 20/09/2024 

10:07:46 

23/09/2024 

10:07:00 

20/09/2024 

17:05:33 

   



Huyện 

Hoằng Hóa, 

4 H56.26.24-

240920-0003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LƯỜNG 

KẾ SƠN 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0395385175 20/09/2024 

09:57:41 

23/09/2024 

09:56:59 

    

5 H56.26.24-

240919-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

THẢO 

THÔN 

PHƯỢNG 

NGÔ 2, Xã 

Hoằng Lưu, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0971861374 20/09/2024 

09:38:27 

23/09/2024 

09:37:59 

20/09/2024 

17:06:03 

   

6 H56.26.24-

240920-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ VĂN 

THANH 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0979283880 20/09/2024 

08:39:34 

23/09/2024 

08:39:00 

20/09/2024 

15:25:20 

   

7 H56.26.24-

240919-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

 LÊ THỊ 

THẢO 

THÔN 

PHƯỢNG 

NGÔ 2, Xã 

Hoằng Lưu, 

0971861374 19/09/2024 

16:25:38 

20/09/2024 

16:25:00 

20/09/2024 

15:14:04 

   



giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

8 H56.26.24-

240919-0003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

THẢO 

THÔN 

PHƯỢNG 

NGÔ 2, Xã 

Hoằng Lưu, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0971861374 19/09/2024 

16:25:24 

20/09/2024 

16:25:00 

20/09/2024 

15:14:20 

   

9 H56.26.24-

240919-0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ THỊ 

THẢO 

THÔN 

PHƯỢNG 

NGÔ 2, Xã 

Hoằng Lưu, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0971861374 19/09/2024 

16:25:09 

20/09/2024 

16:25:00 

20/09/2024 

15:25:07 

   

10 H56.26.24-

240918-0010 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

 KHƯƠN

G THỊ 

PHƯƠN

G 

Tiến Đức, Xã 

Hoằng Châu, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0964858610 18/09/2024 

15:57:51 

19/09/2024 

15:56:59 

19/09/2024 

07:49:32 

   



bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

11 H56.26.24-

240918-0009 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

HỒNG 

ĐĂNG 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0822607271 18/09/2024 

15:40:43 

19/09/2024 

15:39:59 

18/09/2024 

17:50:14 

   

12 H56.26.24-

240918-0008 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 LÊ ĐỨC 

ANH 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0395996244 18/09/2024 

15:06:23 

19/09/2024 

15:05:59 

19/09/2024 

07:49:52 

   

13 H56.26.24-

240918-0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N HỮU 

QUẢNG 

THÔN NỘI 

TÝ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0978841162 18/09/2024 

14:27:58 

19/09/2024 

14:26:59 

18/09/2024 

17:40:25 

   

14 H56.26.24-

240913-0011 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 TRẦN 

THỊ 

HỒNG 

Thôn Cự Đà, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

0347420295 18/09/2024 

14:25:34 

19/09/2024 

14:24:59 

18/09/2024 

17:43:36 

   



Tỉnh Thanh 

Hóa 

15 H56.26.24-

240918-0005 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N THỊ 

BÌNH 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0932451740 18/09/2024 

10:38:25 

19/09/2024 

10:37:59 

19/09/2024 

07:50:05 

   

16 H56.26.24-

240917-0007 

Thủ tục 

đăng ký kết 

hôn 

 KHƯƠN

G THỊ 

TRANG 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0327817933 18/09/2024 

10:09:06 

19/09/2024 

10:09:00 

18/09/2024 

17:44:10 

   

17 H56.26.24-

240918-0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N 

THANH 

TÙNG 

Thôn Phúc 

Thọ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0988610044 18/09/2024 

09:54:24 

19/09/2024 

09:54:00 

18/09/2024 

17:50:38 

   

18 H56.26.24-

240918-0002 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

 NGUYỄ

N THỊ 

THU 

HẰNG 

THÔN 

PHÚC LỘC, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0983239092 18/09/2024 

09:42:41 

19/09/2024 

09:41:59 

19/09/2024 

07:50:32 

   



của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

19 H56.26.24-

240918-0003 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N 

THANH 

TÙNG 

Thôn Phúc 

Thọ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0988610044 18/09/2024 

09:42:16 

19/09/2024 

09:41:59 

19/09/2024 

07:50:18 

   

20 H56.26.24-

240917-0009 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ THỊ 

LÝ 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0335903405 18/09/2024 

09:17:48 

19/09/2024 

09:16:59 

18/09/2024 

17:57:39 

   

21 H56.26.24-

240918-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 DƯƠNG 

THỊ 

HIỀN 

THÔN 

KHANG 

THỌ 

HƯNG, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0985634738 18/09/2024 

08:22:20 

19/09/2024 

08:22:00 

18/09/2024 

18:00:38 

   

22 H56.26.24-

240917-0008 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

 CAO 

VĂN 

CĂN 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0989149269 17/09/2024 

15:36:00 

18/09/2024 

15:35:59 

17/09/2024 

16:23:47 

   



bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

23 H56.26.24-

240917-0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N KHẮC 

VĂN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0934627384 17/09/2024 

10:23:48 

18/09/2024 

10:22:59 

17/09/2024 

18:59:23 

   

24 H56.26.24-

240917-0004 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N KHẮC 

VĂN 

THÔN CỰ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0934627384 17/09/2024 

10:19:23 

18/09/2024 

10:18:59 

17/09/2024 

14:30:43 

   

25 H56.26.24-

240917-0005 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

 NGUYỄ

N THỊ 

TRANG 

thôn Phúc 

Lộc, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0365961468 17/09/2024 

10:19:07 

18/09/2024 

10:18:59 

17/09/2024 

14:30:31 

   



hoặc chứng 

nhận 

26 H56.26.24-

240913-0010 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 TRẦN 

THỊ 

HỒNG 

Thôn Cự Đà, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0347420295 17/09/2024 

09:40:14 

18/09/2024 

09:39:59 

17/09/2024 

18:56:46 

   

27 H56.26.24-

240917-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ 

CÔNG 

HÙNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0366374265 17/09/2024 

09:38:23 

18/09/2024 

09:37:59 

17/09/2024 

18:58:03 

   

28 H56.26.24-

240917-0003 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 TRẦN 

THỊ BẮC 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0837909926 17/09/2024 

09:38:10 

18/09/2024 

09:37:59 

17/09/2024 

18:48:28 

   

29 H56.26.24-

240917-0001 

Thủ tục 

chứng thực 

bản sao từ 

bản chính 

giấy tờ, văn 

bản do cơ 

quan tổ 

chức có 

thẩm quyền 

của Việt 

Nam cấp 

hoặc chứng 

nhận 

 NGUYỄ

N THỊ 

THÚY 

HẰNG 

THÔN PHÚ 

THỊNH, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0359100988 17/09/2024 

09:29:05 

18/09/2024 

09:28:59 

17/09/2024 

14:30:54 

   

30 H56.26.24-

240916-0009 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 LÊ THỊ 

YẾN 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

0914367565 16/09/2024 

12:22:33 

19/09/2024 

13:30:00 

18/09/2024 

17:42:59 

   



Tỉnh Thanh 

Hóa 

31 H56.26.24-

240916-0002 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N THỊ 

QUYÊN 

HH 11-25 

Dự án số 1 

KĐT trung 

tâm TP 

Thanh Hóa, 

Phường 

Đông Hải, 

Thành phố 

Thanh Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0934607892 16/09/2024 

11:54:32 

17/09/2024 

13:30:00 

17/09/2024 

18:54:44 

   

32 H56.26.24-

240914-0001 

Thủ tục cấp 

Giấy xác 

nhận tình 

trạng hôn 

nhân 

 TRẦN 

THỊ 

HƯƠNG 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0967369756 16/09/2024 

10:50:18 

17/10/2024 

10:50:00 

17/09/2024 

19:01:11 

   

33 H56.26.24-

240916-0004 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N TIẾN 

THÀNH 

Thôn Mỹ Đà, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0989180124 16/09/2024 

10:49:54 

17/09/2024 

10:48:59 

17/09/2024 

18:54:07 

   

34 H56.26.24-

240916-0006 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N TIẾN 

THÀNH 

Thôn Mỹ Đà, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0989180124 16/09/2024 

10:49:43 

17/09/2024 

10:48:59 

17/09/2024 

18:50:14 

   

35 H56.26.24-

240916-0005 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 NGUYỄ

N TIẾN 

THÀNH 

Thôn Mỹ Đà, 

Xã Hoằng 

Đức, Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0989180124 16/09/2024 

10:49:25 

17/09/2024 

10:48:59 

17/09/2024 

18:51:13 

   



36 H56.26.24-

240916-0001 

Cấp bản sao 

Trích lục hộ 

tịch 

 LÊ VIẾT 

LAI 

THÔN MỸ 

ĐÀ, Xã 

Hoằng Đức, 

Huyện 

Hoằng Hóa, 

Tỉnh Thanh 

Hóa 

0355429650 16/09/2024 

10:32:46 

17/09/2024 

10:31:59 

17/09/2024 

18:55:37 

   

 


